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1. Khái niệm hàm số, chỉ số giá tiêu dùng và
cung tiền

1.1. Khái niệm hàm số
Hàm số y=f(x) là quy tắc biến mỗi số thực x xác

định duy nhất số thực y cho bởi công thức y=f(x). Với,
x được gọi là biến số (đối số), y gọi là hàm số. Biến số
được xác định trên một miền được gọi là miền xác
định; tập các giá trị của hàm số y=f(x) được gọi là tập
giá trị của hàm số.

Tính đơn điệu (tính tăng/giảm) của hàm số: Hàm
số y = f(x) được gọi là tăng (giảm) trên miền xác định
của nó nếu tỉ số
dương (âm). Điều
này có nghĩa là khi hàm số đồng biến thì nếu biến số
tăng (giảm) sẽ làm cho hàm số tăng (giảm) theo. Đây
là mối quan hệ thuận chiều (cùng chiều) của hàm số
y theo biến số x. Tương tự cho trường hợp hàm số

nghịch biến, tuy nhiên ở đây quan hệ giữa hàm số và
biến số là quan hệ ngược chiều. Trong toán học
người ta còn dùng khái niệm đạo hàm để định nghĩa
cho tính đơn điệu của hàm số.

Tính tuần hoàn: Hàm số y=f(x) được gọi là tuần
hoàn với chu kìT nếu T là số dương nhỏ nhất thuộc
miền xác định thỏa mãn f(x +T)=f(x). Khi đó, T được
gọi là chu kì của hàm số. Khi một hàm số tuần hoàn
thì việc xác định được chu kì T có ý nghĩa quan trọng
vì qua đó ta biết được chu kì thay đổi của hàm số
theo biến số. Đặc biệt khi xét hàm kinh tế, nếu nó
tuần hoàn (có chu kì) thì việc tìm ra quy luật kinh tế
vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, chú ý rằng không phải
hàm số nào cũng tuần hoàn và do đó cũng không có
chu kì như mong muốn.
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Tóm tắt: Chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền là hai biến số vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế của bất kì một quốc gia nào. Sự thay
đổi của bản thân mỗi biến kinh tế này, cũng như sự thay đổi đồng thời của chúng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia có ảnh
hưởng to lớn đến quốc gia đó. Trong nền kinh tế, sự tác động của cung tiền (tác động định tính) đến chỉ số giá tiêu dùng là rõ
ràng, tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là: “mức độ ảnh hưởng (tác động định lượng) của cung tiền đến chỉ số giá tiêu dùng trong nền
kinh tế Việt Nam ra sao?” Đây là một chủ đề không chỉ được nhiều nhà kinh tế học nghiên cứu, mà còn là chủ đề được các nhà
làm chính sách đặc biệt quan tâm. Việc tìm ra mối quan hệ giữa hai biến kinh tế này thông qua một hàm số biểu diễn cho chúng
ta thấy rõ ràng hơn mối quan hệ giữa hai biến này, sự tác động của cung tiền lên chỉ số giá tiêu dùng và của bản thân chỉ số giá
tiêu dùng lên chính nó.
Từ khóa: Hàm số, chỉ số giá tiêu dùng, cung tiền.
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Abstract: Abstract: Consumer price index and Money supply are two important macro variables in economy of any country.
Change of these variables theirselves, but also change of them at the same time in economy of each country have a big impact to
that. In economy, the influence of Money supply to Consumer price index (quality influence) is notorius, however, a question is
“How the influence (aspectly quantity) of Money supply to Consumer price index in the Vietnamese economy is?”.It is a topic in
which many economists research but it is also a topic in which many policy makers especially care. Finding the relationship
between these two variables by a expressing function help us see clearly the relationship of them, the impact of money supply to
consumer price index and the impact of consumer price index to itself.
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Các dạng biểu diễn của hàm số: Với hàm số y=f(x)
có nhiều dạng biểu diễn khác nhau. Chẳng hạn,

+ Dạng tuyến tính y=f(x)=A+Bx; A,B là các hằng số.
+ Dạng phi tuyến tính: y = f(x) không có biểu diễn

dạng tuyến tính.
Đối với hàm số kinh tế (các biến số là các biến

kinh tế) thì ngoài dạng tuyến tính và phi tuyến tính
giữa các biến tham gia thì trong hàm số còn có thể
xuất hiện thêm biến trễ (biến trễ kinh tế) hoặc biến
giả (đại diện cho biến định tính). Với mỗi một dạng
hàm số khác nhau cho ta cách nhìn khác nhau giữa
về mối quan hệ các biến kinh tế. Từ các mối quan hệ
này cho phép các nhà kinh tế tìm ra bản chất quan
hệ giữa chúng và cho phép các nhà làm chính sách
kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp với thực tiễn.

1.2. Chỉ số giá tiêu dùng CPI
Chỉ số giá tiêu dùng CPI (Consumer Price Index) là

chỉ số mức giá tiêu thụ trung bình cho giỏ hàng hóa
hay dịch vụ của một người. Chỉ số biểu hiện sự thay
đổi về giá cả của hàng hóa, dịch vụ theo thời gian và
được xác định bởi công thức:

(Chi phí để mua giỏ hàng hóa thời kì t)
CPI_t= ———————————————— x 100

(Chi phí để mua giỏ hàng hóa kì cơ sở) 
với t là thời kỳ cần tính CPI.
CPI được sử dụng để đo lường giá cả của các

mặt hàng tiêu dùng chính (hình 1): Hàng ăn và dịch
vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón,
giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD; thiết
bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao
thông; giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch ; hàng
hóa và các dịch vụ khác. 

Chỉ số giá tiêu dùng như một quy chuẩn biểu
hiện tương đối mức độ biến động của giá bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong sinh hoạt của
người dân. Bởi vậy, những nhà kinh tế dựa vào CPI
để theo dõi sự thay đổi chi phí sinh hoạt của người
dân qua từng tháng, từng quý, từng năm. Chỉ số
tiêu dùng tăng cao đồng nghĩa với việc mức giá
trung bình của hàng hóa, dịch vụ tăng. Và ngược lại,
nếu mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ
giảm thì chỉ số CPI giảm.

Khi chỉ số CPI giảm đồng nghĩa với giá trị giỏ
hàng hóa cố định (hay giá cả hàng hóa/dịch vụ)
giảm. Khi đó, chúng ta hiểu rằng nếu thu nhập của

người dân không đổi, thì họ sẽ có cơ hội cải 
thiện mức sống, và nâng cao chất lượng đời sống
hằng ngày.

Ngược lại, khi chỉ số tiêu dùng tăng cao sẽ phản
ánh rằng giá cả sản phẩm đang có xu hướng tăng.
Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt
của người dân. Họ phải chi trả nhiều hơn cho việc
mua sắm nhu yếu phẩm, trong khi mức thu nhập thì
không được cải thiện.

Sự thay đổi của chỉ số giá trong một khoảng thời
gian được gọi là lạm phát dựa trên CPI, hay lạm phát
bán lẻ. Nói chung, CPI được sử dụng như một chỉ báo
kinh tế vĩ mô về lạm phát. Đây được xem là một công
cụ của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để kiểm
tra sự ổn định giá cả, làm công cụ giảm phát trong tài
khoản quốc gia.

1.3. Cung tiền MS

Hình 2. Cung tiền của Việt Nam giai đoạn 2013Q1 - 2021Q4
Nguồn Tổng cục thống kê

Cung tiền MS (Money Supply) đóng vai trò quan
trọng nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Hiểu đơn

Hình 1. Quyền số tính chỉ giá trên dùng qua các thời kỳ
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giản cung tiền là một trong những công cụ của Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) nhằm duy trì ổn định kinh tế
vĩ mô.

Cung tiền tên tiếng Anh Money Supply hay
Supply of Money chính là tổng hòa giữa tất cả các
loại hình tiền tệ được phát hành cùng các công cụ
thanh khoản khác trong nền kinh tế quốc gia, vào
một thời điểm nhất định sẽ được tiến hành đo lường.
Hiểu đơn giản cung tiền gồm lượng tiền lưu hành
trong thị trường, trong ngân hàng và cả các cơ quan
doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân. Trong đó, cung
tiền bao gồm tiền mặt, tiền xu, tiền gửi ngân hàng,
séc được phép lưu hành trên thị trường theo đúng
quy định Nhà nước cùng các loại giấy tờ có thể quy
đổi ra tiền mặt. Đồng thời cung tiền được kiểm soát
bởi NHNN dựa vào các công cụ chính sách tiền tệ.

Theo hình 2 cung tiền MS của Việt Nam tăng hàng
năm trong giai đoạn 2013Q1 - 2021Q4.

Một vài thuật ngữ liên quan đến cung tiền
+ Tính thanh khoản hay Liquidity là khả năng một

sản phẩm chuyển đổi thành tiền mặt.
+ Khối lượng tiền cần cho lưu thông: Tổng nhu

cầu của nền kinh tế quốc dân đó dẫn đến quyết định
khối lượng tiền lưu thông cần thiết.

+ Khối lượng tiền trong lưu thông: Khối lượng
thực có của tiền trong lưu thông được đưa vào lưu
thông do yếu tố chủ quan của người phát hành.

Đo lường Cung tiền
Dựa vào từng thanh khoản, tiền được phân ra

làm các loại sau:
+ M0: Bao gồm toàn bộ tiền mặt và tiền xu được

phát hành bởi chính NHNN và được lưu thông
trong quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà nó trực
thuộc. Một điều cần lưu ý là lượng tiền mặt đươc
gửi trong các hệ thống ngân hàng không phải là
tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, vì vậy không
được tính vào M0. Chính vì M0 có thể rất dễ dàng
thay đổi chỉ bằng cách gửi tiền hoặc rút tiền mặt
khỏi ngân hàng, nó hiếm khi được sử dụng để tính
toán cung tiền.

+ M1 (Tiền tệ thanh toán - Transactions money)1:
Bao gồm toàn bộ lượng tiền mặt được lưu thông
cộng thêm tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản thanh
toán, tài khoản vãng lai, séc. Đặc điểm chung của các

loại hình trên là chúng hoàn toàn có thể sử dụng dễ
dàng để thanh toán, và rất dễ dàng để quy đổi thành
tiền mặt.

+ M2 (Tiền tệ mở rộng - Broad money): Bao gồm

M1 cùng với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân

hàng trong các tài khoản tiết kiệm hay tài khoản thị

trưởng tiền tệ (Money market account), chứng chỉ

tiền gửi (CD - Certificate of deposit) và một số loại

hình gần tiền mặt khác. Các loại hình trên có tính

thanh khoản cao tuy nhiên không bằng M1, bởi như

các tài khoản tiết kiệm, người gửi chỉ có thể rút

hoặc nộp tiền vào một số thời điểm nhất định.

Ngoài ra còn có các cách đo lường rộng hơn,

như M3 bao gồm M2 và một số trái phiếu kỳ hạn

ngắn, hoặc một số nước sử dụng cả M4 và nhiều

hơn thế. Tuy vậy, hiện nay mỗi quốc gia định nghĩa

cung tiền M0, M1, M2,... của họ theo các cách khác

nhau, vì vậy nó khó phản ánh tính thống nhất của

việc đo lường cung tiền toàn cầu. Thông thường,

hai chỉ số dùng để đo lường cung tiền của một

quốc gia hay được sử dụng nhất là M1 và M2.

Sự phân bổ của cung tiền trong nền kinh tế

Tiền tệ được phân bổ đến ngân hàng từ nơi phát

hành trước khi tiêu thụ ra thị trường. Tiền tệ là một

loại hàng hóa đặc biệt, được NHNN - cơ quan độc

quyền phát hành tiền tệ ban hành. Tương tự như

hàng hóa, tiền tệ được phân bổ từ nơi phát hành đến

các đại lý, nhà bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Do

đó, tiền tệ từ NHNN qua các Ngân hàng thương mại

sau đó mới tiếp tục phân bổ đến tay các doanh

nghiệp và người dân.

Sự tác động của cung tiền đến nền kinh tế quốc gia

Thực tế, khi cung tiền tăng lên sẽ giúp giảm thiểu

lãi suất. Do vậy, hiện tượng vay nhiều hơn so với gửi

xuất hiện. Từ đó, nhu cầu tiêu dùng tăng và kinh tế

cũng tăng. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt để

tổng cầu tăng vượt mức sẽ dẫn đến lạm phát và gây

bất lợi cho nền kinh tế. Trong trường hợp cung tiền

giảm dẫn đến lãi suất tăng, kinh tế kìm hãm và lạm

phát giảm. Như vậy có thể thấy, cung tiền và lạm

phát có mối quan hệ với nhau. Cung tiền tăng lạm

phát tăng, cung tiền giảm, lạm phát giảm.
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1.4. Mối quan hệ giữa cung tiền MS và chỉ số giá
tiêu dùng CPI

Cung tiền có tác động to lớn đến nền kinh tế
quốc gia. Thực tế, khi cung tiền tăng lên sẽ làm cho
lãi suất giảm. Do vậy, hiện tượng vay nhiều hơn so
với hiện tượng gửi xuất hiện. Từ đó, nhu cầu tiêu
dùng sẽ tăng thêm ở mỗi mức thu nhập và kết quả
tất yếu sẽ đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng theo.

Ngược lại, trong trường hợp cung tiền giảm dẫn
đến lãi suất tăng. Người dân sẽ có xu hướng gửi tiền
nhiều hơn là vay tiền. Khi lãi suất tăng dẫn đến làm
giảm chi tiêu đầu tư vì chi phí vay cao hơn. Điều 
này cũng làm giảm chi tiêu tiêu dùng (consumer
spending) vì các hộ gia đình tiết kiệm nhiều hơn và
kết quả là chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ giảm.

Kết luận chung là: Mối quan hệ định tính giữa
cung tiền MS và chỉ số giá tiêu dùng CPI là mối quan
hệ đồng biến (cùng chiều). Sự tác động của MS đến
CPI là sự tác động thuận chiều.

Phần dưới đây của bài báo tác giả sẽ đi xây dựng
một hàm số biểu diễn mối quan hệ này và sẽ phân
tích sự tác động của MS đến CPI không chỉ về mặt
định tính mà còn phân tích ảnh hưởng định lượng
giữa chúng.

2. hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số
giá tiêu dùng và cung tiền của Việt Nam

Trong phần này tác giả sẽ xây dựng một hàm số
biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và
cung tiền của Việt Nam trong giai đoạn 2013Q1 -
2021Q4 và đi phân tích ý nghĩa của hàm số này. Từ
việc phân tích các kết quả trên hàm số thu được tác
giả sẽ đưa ra những nhận định về sự tác động của
cung tiền lên chỉ số giá tiêu dùng, cũng như sự tác
động của chính bản thân chỉ số giá tiêu dùng lên nó.
Dạng hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá
tiêu dùng và cung tiền của Việt Nam trong giai đoạn
2013Q1 - 2021Q4 có dạng:

CPI=C(1)+C(2)*LOG(MS(-1) )+C(3)*CPI(-1)+e
Ở đó C(1), C(2), C(3) là các hằng số; MS(-1) là trễ

bậc 1 của biến MS; CPI(-1) là trễ bậc 1 của biến CPI và
LOG(MS(-1)) là lôgarit tự nhiên của MS(-1); e là nhiễu
ngẫu nhiên - đại diện cho các yếu tố chưa đưa vào
mô hình tác động lên CPI.

Kết quả chạy mô hình:

Hàm số thu được:
C P I = - 6 3 . 7 2 7 2 1 + 6 . 2 4 8 0 5 2 * L O G M S ( - 1 ) +

0.779457*CPI(-1)+e 
2.1. Đánh giá mô hình
- Các hệ số hồi quy C(i) đều có ý nghĩa thống kê

bởi Prob(C(i)) < 5%.
- Hệ số xác định R-squared = 0.989758 > 0.6
- Mô hình hồi quy phù hợp bởi Prob(F-statistic) =

0.000000 < 5%.
- Mô hình không mắc khuyết tật tự tương quan

với mức 5%.

- Mô hình không mắc khuyết tật phương sai sai số
thay đổi với mức 5%.

- Phần dư có phân phối chuẩn với mức 5%.
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2.2. Phân tích mô hình
Hàm số tìm được:
C P I = - 6 3 . 7 2 7 2 1 + 6 . 2 4 8 0 5 2 * L O G M S ( - 1 ) +

0.779457*CPI(-1)+e 
+ C(2) =6.248052 > 0 phản ánh khi MS kì trước

tăng sẽ làm cho CPI kì hiện tại có xu hướng tăng. Khi
MS kì trước tăng 1 đơn vị thì CPI trung bình kì hiện tại
tăng 6.248052 %. Giả thiết các yếu tố khác không đổi.

+ C(3)=0.779457>0 phản ánh khi CPI kì trước tăng
sẽ làm cho CPI kì hiện tại có xu hướng tăng. Khi CPI kì
trước tăng 1 đơn vị thì CPI trung bình kì hiện tại tăng
0.779457 đơn vị. Giả thiết các yếu tố khác không đổi.

+ Ý nghĩa của hệ số R-squared = 0.989758: Mô
hình giải thích được 98.9758% sự biến động của CPI
kì hiện tại. Nói cách khác MS và CPI kì trước giải thích
được 98.9758% sự biến động của CPI kì hiện tại. Phần
biến động 0.0242% còn lại của CPI kì hiện tại là do
các yếu tố khác chưa đưa vào mô hình tác động.

3. Một số nhận định
Từ hàm số tìm được:
CPI = -63.72721+ 6.248052*LOGMS(-1)+ 0.779457*

CPI(-1)+e 
Chúng ta rút ra một số nhận định sau:
Thứ nhất, có hàm số biểu diễn mối quan hệ (định

tính và định lượng) giữa cung tiền và chỉ số giá tiêu
dùng. Từ hàm số này chúng ta phân tích được sự tác
động của cung tiền đến chỉ số giá tiêu dùng, sự tác
động của chính bản thân chỉ số giá tiêu dùng lên nó

(trên cả khía cạnh định lượng và định tính) trong nền
kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013Q1 - 2021Q4.

Thứ hai, cung tiền kì trước và chỉ số giá tiêu dùng
kì trước tác động mạnh đến sự thay đổi của chỉ số
tiêu dùng kì hiện tại và các tác động của các biến này
lên chỉ số tiêu dùng kì hiện tại theo xu hướng cùng
chiều (tăng). Các tác động này chiếm trọng số rất lớn
(khoảng 98,98%) trong sự thay đổi của chỉ số tiêu
dùng kì hiện tại.

Thứ ba, căn cứ vào hàm số tìm được các nhà kinh
tế sẽ thấy được xu hướng thay đổi của chỉ số giá tiêu
dùng dựa trên số liệu về cung tiền và chỉ số giá tiêu
dùng thời kì trước đó. Đối với các nhà làm chính sách,
thông qua hàm số này có thể kiểm soát được sự thay
đổi của chỉ số giá tiêu dùng thông qua kênh điều
chỉnh cung tiền (thông qua các chính sách tiền tệ) và
thông tin chỉ số giá tiêu dùng thời kì trước. �
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